
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2025-2026 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ GDĐT ban 

hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 32/2020/TTBGDĐT ngày 15/09/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), 

trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông 

tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực 

hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về ban 

hành Quy chế tuyển sinh THCS, trung học phổ thông;Thông tư số 42/2013/TTLT-

BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ GDĐT-Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội-Bộ tài chính ban hành quy định chính sách về giáo dục đối với người 

khuyết tật; 

Căn cứ Công văn số 08/SGDĐT-GDPT ngày 10/4/2025 của Sở GDĐT về việc 

hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở năm học 2025-2026; Công văn số 

517/SGDĐT-GDPT ngày 15/4/2025 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào 

lớp 1 năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) thành phố Cẩm Phả về việc Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả;  

Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 của UBND thành phố 

Cẩm Phả về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh THCS năm học 2025-2026 trên địa 

bàn thành phố Cẩm Phả; Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 26/4/2025 của UBND 

thành phố Cẩm Phả về việc phê duyệt chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh lớp 1 năm học 

2025-2026; 

Căn cứ Hướng dẫn số 335/PGDĐT ngày 10/4/2025 của Phòng GDĐT  về việc 

hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở năm học 2025-2026; Hướng dẫn số 

476/PGDĐT ngày 28/4/2025 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh trẻ mầm 

non và tuyển sinh lớp 1, năm học 2025-2026; 

Xét đề nghị của Hội đồng duyệt tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2025-2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2025-2026 cụ thể 

như sau: 

Lớp 1: 2.977 học sinh trúng tuyển. 

Lớp 6: 3.533 học sinh trúng tuyển. 

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Các trường có cấp tiểu học, trung học cơ sở có trách nhiệm thông báo 

công khai danh sách học sinh trúng tuyển được phê duyệt; hướng dẫn học sinh trúng 

tuyển thực hiện các thủ tục để tựu trường, nhập học theo quy định. 

Điều 3. Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT, hiệu trưởng các trường có cấp tiểu 

học, trung học cơ sở và các học sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Sở GDĐT (b/c); 
- UBND thành phố (b/c); 
- Lưu: VT, CMPT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Đào Duy Hưng 



KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số 136/QĐ-PGDĐT ngày 26/6/2025 của phòng GDĐT Cẩm Phả) 

 

STT TRƯỜNG Số lớp 

Tổng 

số 

học 

sinh 

TRONG ĐÓ 

Tạm 

trú 
Nam  Nữ 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Thiếu 

tuổi 

Thừa 

tuổi 

Khuyết 

tật 

Con 

Thương 

binh 

Con 

Liệt sĩ 

Con 

gia 

đình có 

công 

Con 

mồ côi 

cả cha, 

mẹ 
 

1 TH Nguyễn Trãi 5 136 21 77 59 23 0 0 0 0 0 0 0  

2 TH Mông Dương 3 109 13 46 63 5 0 0 1 0 0 0 0  

3 TH Trần Quốc Toản 2 71 0 37 34 6 0 1 0 0 0 0 0  

4 TH Kim Đồng 3 100 15 43 57 1 0 0 0 0 0 0 0  

5 TH Trần Hưng Đạo 2 50 3 24 26 0 0 0 0 0 0 0 0  

6 TH Thái Bình 4 129 13 63 66 15 0 0 0 0 0 0 0  

7 TH Võ Thị Sáu 6 223 13 110 113 21 0 2 0 0 0 0 0  

8 TH Cẩm Sơn 2 4 151 24 81 70 9 0 0 0 0 0 0 0  

9 TH Cẩm Sơn 1 5 147 12 81 66 3 0 1 3 0 0 0 0  

10 TH Cẩm Đông 5 174 20 85 89 10 0 1 2 0 0 0 0  

11 TH Hồ Tùng Mậu 2 66 1 37 29 0 0 0 1 0 0 0 0  

12 TH Cẩm Bình 6 219 26 113 106 4 0 1 0 0 0 0 0  

13 TH Phan Bội Châu 3 112 3 63 49 5 0 1 1 0 0 0 0  

14 TH Cẩm Trung 8 285 28 152 133 2 0 0 1 0 0 0 0  

15 TH Cẩm Thủy 8 304 22 159 145 3 0 0 1 0 0 0 0  

16 TH Cẩm Thạch 6 196 22 107 89 21 0 4 4 0 0 0 0  

17 TH Quang Hanh 6 183 32 100 83 16 0 1 1 0 0 0 0  

18 TH Suối Khoáng 4 141 21 78 63 13 0 1 0 0 0 0 0  

19 TH&THCS Hải Hòa 3 83 2 47 36 36 0 1 0 0 0 0 0  

20 TH&THCS Dương Huy 2 67 1 36 31 38 0 0 0 0 0 0 0  

21 
MN-TH Hội nhập quốc 

tế iSchool Cẩm Phả 
2 31 2 17 14 1 0 0 0 0 0 0 0  

Tổng 89 2977 294 1556 1421 232 0 14 15 0 0 0 0  
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KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số 136/QĐ-PGDĐT ngày 26/6/2025 của phòng GDĐT Cẩm Phả) 

 

STT TRƯỜNG 
Số 

lớp 

Tổng 

số học 

sinh 

TRONG ĐÓ 

 

Tạm 

trú 
Nam  Nữ 

Dân tộc 

thiểu số 

Thiếu 

tuổi 

Thừa 

tuổi 

Khuyết 

tật 

Con 

Thương 

binh 

Con 

Liệt sĩ 

Con gia 

đình có 

công 

Con 

mồ côi 

cả cha, 

mẹ 

 

1 TH&THCS Hải Hòa 3 99 1 55 44 48 0 5 6 0 0 0 0  

2 TH&THCS Dương Huy 2 62 0 30 32 31 0 2 2 0 0 0 0  

3 THCS Mông Dương 7 270 28 154 116 35 0 5 0 0 0 0 0  

4 THCS Cửa Ông 6 246 11 125 121 1 0 6 3 0 0 0 0  

5 THCS Cẩm Thịnh 4 188 5 102 86 11 0 4 1 0 0 0 0  

6 THCS Lý Tự Trọng 6 272 15 140 132 37 0 3 2 0 0 0 0  

7 THCS Cẩm Sơn 7 315 34 157 158 13 0 0 4 0 0 0 0  

8 THCS Ngô Quyền 4 190 14 96 94 11 0 3 5 0 0 0 0  

9 THCS Nam Hải 3 106 12 58 48 1 0 1 1 0 0 0 0  

10 THCS Cẩm Bình 4 170 13 97 73 0 0 9 6 0 0 0 0  

11 THCS Cẩm Thành 4 169 9 87 82 1 0 1 1 0 0 0 0  

12 THCS Trọng Điểm 7 284 17 163 121 3 0 5 3 0 0 0 0  

13 THCS Bái Tử Long 7 338 15 176 162 8 0 6 2 0 0 0 0  

14 THCS Thống Nhất 4 193 14 109 84 14 0 6 5 0 0 0 0  

15 THCS Quang Hanh 5 212 29 104 108 16 0 3 3 0 0 0 0  

16 THCS Suối Khoáng 4 149 31 89 60 19 0 1 1 0 0 0 0  

17 THCS Chu Văn An 6 270 9 132 138 7 0 0 0 0 0 0 0  

  Tổng 83 3533 257 1874 1659 256 0 60 45 0 0 0 0  

 


		2025-06-26T07:40:54+0700
	Việt Nam
	Đào Duy Hưng<Daoduyhung@campha.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-06-26T10:45:45+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<phonggdvdt.cp@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-06-26T10:46:00+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<phonggdvdt.cp@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-06-26T10:46:08+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<phonggdvdt.cp@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




